
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v đăng ký tài khoản thụ hưởng 

đối với các TTHC công bố mới tại 

Quyết định 390/QĐ-UBND ngày 

30/01/2024 của UBND tỉnh 

 

 
 

Kính gửi: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Công 

bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính ban hành mới 

và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Dược phẩm; Khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế (gửi kèm theo); 

Sở Y tế đăng ký thông tin tài khoản thụ hưởng đối với 12 thủ tục hành chính 

công bố mới có quy định mức thu phí lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh tại Quyết định 

số 390/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

- Đơn vị thụ hưởng: Sở Y tế Bình Định.  

- Số tài khoản: 5801329238, tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt 

Nam, Chi nhánh Bình Định. 

(Có danh mục chi tiết kèm theo Công văn này) 

Mong sự quan tâm, phối hợp của Trung tâm./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng , Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, VP, NVY. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI ÁP DỤNG THU PHÍ  

STT 
Tên TTHC 

Mức phí 
Đơn vị thụ 

hưởng 

Tài khoản 

thụ hưởng 

Chủ tài 

khoản 

Tên ngân 

hàng 

Chi 

nhánh  

Mã số TTHC 

1 

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm sàng. 

 

(1.012259.000.00.00.H08) 

Phí: 430.000 đồng 

(Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

5801329238 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

Bình 

Định 

2 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên 

ngoại viện, tâm lý lâm sàng. 

 

(1.012265.000.00.00.H08) 

Phí: 150.000 đồng 

(trường hợp 1)/ 

430.000 đồng (trường 

hợp 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14) 

(Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

5801329238 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

Bình 

Định 

3 

Điều chỉnh giấy phép hành nghề. 

 

(1.012270.000.00.00.H08) 

Phí: 430.000 đồng 

(Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

5801329238 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

Bình 

Định 

4 

Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia 

truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia 

truyền. 

 

(1.012271.000.00.00.H08) 

Phí: 430.000 đồng 

Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

5801329238 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

Bình 

Định 

5 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh 

chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia 

truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia 

truyền. 

 

Phí: 150.000 đồng 

(trường hợp 1, 2) / 

430.000 đồng (trường 

hợp 3, 4, 5, 6, 7, 8) 

(Thu tại thời điểm nhận 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

5801329238 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

 

Bình 

Định 



STT 
Tên TTHC 

Mức phí 
Đơn vị thụ 

hưởng 

Tài khoản 

thụ hưởng 

Chủ tài 

khoản 

Tên ngân 

hàng 

Chi 

nhánh  

Mã số TTHC 

(1.012272.000.00.00.H08) hồ sơ) Nam 

6 

Cấp mới giấy phép hoạt động.  

 

(1.012278.000.00.00.H08) 

Phí: Quy định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-BTC 

(Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

 

5801329238 

 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

 

Bình 

Định 

7 

Cấp lại giấy phép hoạt động.  

 

(1.012279.000.00.00.H08) 

 

Phí: Quy định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-BTC 

(Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

5801329238 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

Bình 

Định 

8 

Điều chỉnh giấy phép hoạt động.  

 

(1.012280.000.00.00.H08) 

Phí: Quy định tại 

Thông tư số 

59/2023/TT-BTC 

(Thu tại thời điểm nhận 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

5801329238 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

Bình 

Định 

9 

Cấp mới giấy phép hành nghề trong giai đoạn 

chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề đối với các chức danh bác 

sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng. 

 

(1.012289.000.00.00.H08) 

Phí: 430.000 đồng 

(Thu tại thời điểm nộp 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

5801329238 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

 

Bình 

Định 

10 

Cấp lại giấy phép hành nghề đối với trường hợp 

được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 đối 

với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến 

thời điểm kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề 

đối với các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, 

Phí: 430.000 đồng 

(Thu tại thời điểm nộp 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

5801329238 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

 

 

 

 

Bình 



STT 
Tên TTHC 

Mức phí 
Đơn vị thụ 

hưởng 

Tài khoản 

thụ hưởng 

Chủ tài 

khoản 

Tên ngân 

hàng 

Chi 

nhánh  

Mã số TTHC 

hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp 

cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng. 

 

(1.012290.000.00.00.H08) 

Nam 

 

Định 

11 

Gia hạn giấy phép hành nghề trong giai đoạn 

chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề đối với các chức danh bác 

sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng. 

 

(1.012291.000.00.00.H08) 

Phí: 430.000 đồng 

(Thu tại thời điểm nộp 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

 

 

5801329238 

 

 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

 

 

Bình 

Định 

12 

Điều chỉnh giấy phép hành nghề trong giai đoạn 

chuyển tiếp đối với hồ sơ nộp từ ngày 01 tháng 

01 năm 2024 đến thời điểm kiểm tra đánh giá 

năng lực hành nghề đối với các chức danh bác 

sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh 

dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý 

lâm sàng. 

 

(1.012292.000.00.00.H08) 

Phí: 430.000 đồng 

(Thu tại thời điểm nộp 

hồ sơ) 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

 

 

5801329238 

 

 

 

Sở Y tế 

Bình Định 

 

Ngân hàng 

TMCP Đầu 

tư & Phát 

triển Việt 

Nam 

 

 

 

Bình 

Định 

Tổng cộng: 12 TTHC       
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